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Hà Nội, năm 2018
QUY ĐỊNH
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Hát dân ca;
- Hát nhạc đại chúng (nhạc nhẹ);
- Hát bè, hát tốp ca, hợp xướng.
1. Tên vị trí việc làm: Hát dân ca
1.1. Mô tả vị trí làm việc
Ca sĩ hát dân ca là người trình diễn các làn điệu dân ca dân tộc Việt Nam, có thể biểu diễn những bài hát dân ca kết hợp với trình diễn các cụ nhạc dân tộc.
Người làm nghề ca sỹ hát dân ca đòi hỏi phải có chất giọng, phong cách phù hợp với các bài hát dân ca. Các công việc cần thực hiện là: Luyện thanh, vỡ bài; luyện tập nhạc cụ dân tộc; Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật; Chuẩn bị chương trình biểu diễn; Sưu tầm lối hát và cách trình diễn của các nghệ nhân dân gian.
Người học sau khi tốt nghiệp có thể bố trí làm việc tại các đơn vị biểu diễn dân gian dân tộc, Đài phát thanh truyền hình; các Công ty tổ chức biểu diễn, Công ty kinh doanh nghe nhìn, phòng thu âm, nhà hàng, bar, phòng trà, khách sạn; Trung tâm Văn hóa cộng đồng.
1.1.1. Kiến thức
- Mô tả được những kiến thức cơ bản về lịch sử âm nhạc Việt nam và Thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh…
- Liệt kê được các làn điệu dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ Việt Nam.
- Nắm được kiến thức có hệ thống và cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại.
- Nắm được các kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành để luyện tập, xây dựng tác phẩm thanh nhạc đạt yêu cầu đề ra.
- Trình bày được kỹ thuật thể hiện các tác phẩm dân ca và các ca khúc sáng tác trên âm hưởng của dân ca ba miền.
- Nắm được kiến thức cơ bản về nghệ thuật trình diễn sân khấu, giải phóng hình thể, nghệ thuật múa dân gian dân tộc và dance sport.
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh chuyên dụng, các loại nhạc cụ chủ yếu trong trình diễn và giải thích công dụng của chúng.
- Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tương đương bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Tin học cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.
1.1.2. Kỹ năng
- Kết hợp làn điệu dân ca vùng, miền với kỹ thuật thanh nhạc để hát đúng với phong cách dân gian như: ngân giọng, luyến giọng, rung giọng. 
- Thực hành kỹ năng biểu diễn các tác phẩm dân ca vùng miền như: dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ với các hình thức hát đơn, hát tốp, hát đối.
- Bồi dưỡng kỹ thuật luyện thanh, vỡ bài hát, hát đơn ca, hát nhóm.
- Thực hiện xây dựng bài hát dân ca ba miền với nhiều phong cách khác nhau.
- Sử dụng và biết bảo quản Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông.
- Luyện tập kỹ thuật sử dụng đệm hát một loại nhạc cụ.
- Thể hiện được năng lực sáng tạo diễn đạt tốt ngôn ngữ âm nhạc trong hoạt động biểu diễn.
- Hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, có sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.
- Thực hiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn minh lịch sự.
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
- Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam.
- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện. 
1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 730 giờ (tương đương 27 tín chỉ)
1.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
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	TÊN NĂNG LỰC
	Bậc (theo TCKN nghề quốc gia)
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản.
	
	x
	
	
	

	1.4
	Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc
	
	
	
	
	

	1.5
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	
	
	
	

	1.6
	Xây dựng và phát triển các mối quan hệ  trong công việc
	
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Hiểu biết về đường lối văn hóa của Đảng CSVN
	
	x
	
	
	

	2.2
	Lập kế hoạch tập luyện, biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phối hợp với dàn nhạc dân tộc
	
	x
	
	
	

	2.4
	Hiểu biết về các lối hát, và làn điệu dân ca vùng miền
	
	x
	
	
	

	2.5
	Tạo dấu ấn cá nhân trong hoạt động nghệ thuật
	
	x
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Luyện thanh, vỡ bài hát
	
	x
	
	
	

	3.2
	Luyện tập lối hát và các làn điệu dân ca
	
	x
	
	
	

	3.3
	Hát bè theo thang âm và lối hát dân gian vùng miền.
	
	x
	
	
	

	3.4
	Sử dụng micro và phần mềm âm nhạc
	
	x
	
	
	

	3.5
	Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật
	
	x
	
	
	

	3.6
	Chuẩn bị tiết mục biểu diễn
	
	x
	
	
	

	3.7
	Xử lý tình huống sân khấu
	
	x
	
	
	

	3.8
	Diễn xuất trước ống kính máy quay
	
	x
	
	
	

	3.9
	Sưu tầm lối hát, cách trình diễn của nghệ nhân dân gian các vùng miền.
	
	x
	
	
	


1.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a) Các năng lực cơ bản
(1). Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng CSVN.
+Nắm được các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; một số quy chế, quy định của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
+Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh.
+Nắm được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
+ Vận dụng được những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn để học tập, nghiên cứu bồi dưỡng tưởng chính trị.
+ Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
+Thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Trung thực, kiên trì, ý thức trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Nhìn nhận đúng về cơ sở lý luận của đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có ý thức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Sử dụng Tin học ở mức độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông
+ Liệt kê được các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
+ Phân biệt được các hệ điều hành
+ Liệt kê được các thiết bị mạng
+ Trình bày dược các bước tạo mail và gửi mail
+ Mô tả được các thao tác cơ bản soạn thảo 1 văn bản
+ Trình bày được cách tạo bảng và các thao tác định dạng cơ bản với bảng
+ Phân biệt được các thiết bị mạng
+ Đánh giá được thành phần quan trọng nhất trong hệ thống máy tính
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Tạo mail đảm bảo tính khoa học, đúng kỹ thuật
+ Gửi mail cho người khác nhanh chóng, đúng kỹ thuật
+ Soạn thảo văn bản đảm bảo đúng thời gian và nội dung yêu cầu
+Lựa chọn được các thiết bị mạng thường dùng 
+ Lựa chọn thao tác soạn thảo để hoàn thành văn bản nhanh và đẹp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì
+ Nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong công việc
(3). Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Ghi nhớ được từ vựng liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân nghề nghiệp...
+ Ghi nhớ được cấu trúc ngữ pháp liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân, nghề nghiệp...
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Nghe, nói, đọc, viết được ngoại ngữ cơ bản theo chương trình học.
+ Tập giao tiếp cơ bản.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Tích cực và có ý thức sử dụng ngoại ngữ đạt chuẩn.
+ Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.
(4). Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc
- Yêu cầu kiến thức
+ Liệt kê được các kỹ năng mềm trong công việc.
+ Trình bày được phương pháp lập kế hoạch, làm việc nhóm.
+ Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm.
+ Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Lập kế hoạch thực hiện công việc của cá nhân, của nhóm.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thiện nguyện.
+ Tự tin trong giao tiếp.
+ Tự học để trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như những kiến thức bổ trợ khác.
+ Xử lý được các tình huống linh hoạt, mềm dẻo, kiềm chế được cảm xúc cá nhân.
+ Ứng xử, giao tiếp linh hoạt, điều chỉnh những hạn chế và phát huy những điểm mạnh trong giao tiếp để tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm.
+ Giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm để làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống.
+ Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau.
+ Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
+ Có thái độ và hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể.
+ Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống.
(5). Thực hành rèn luyện sức khỏe
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày trách nhiệm của bản thân trong việc bảo đảm sức khỏe và an toàn tại nơi học tập và làm việc.
+ Mô tả được tiêu chuẩn về người có sức khỏe và người không đủ sức khỏe để tham gia học tập.
+ Trình bày được quy trình, phương pháp tập luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Liệt kê được các môn thể thao rèn luyện sức khỏe phù hợp với công việc.
+ Trình bày vai trò của bản thân trong việc duy trì sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật trong các môn thể thao.
+ Chơi được các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Cân bằng được thời gian học tập, tập luyện thể thao, vui chơi, thư giãn cho phù hợp.
+ Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe  để tập trung học tập, ghi nhớ tốt hơn, có đủ sự tỉnh táo, minh mẵn để khám phá và tiếp thu mọi kiến thức.
+ Rèn luyện sức khỏe đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ y tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc đảm bảo sức khỏe trong công việc và cuộc sống;
+ Có ý thức trong việc rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc và cuộc sống.
(6). Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc
- Yêu cầu kiến thức 
+Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong quá trình xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+Mô tả được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt.
+Mô tả được cách thức hiệu quả nhất để kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên một cách thường xuyên và công bằng.
+Nắm được cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên thực hiện có hiệu quả trong mối quan hệ công việc.
+Nắm được cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng hiệu quả của các thành viên tham gia thực hiện. 
+ Mô tả được sự hỗ trợ và nguồn lực bổ sung mà các thành viên cần có để hoàn thành công việc đúng thời hạn và tiêu chuẩn đề ra cũng như cách thức hỗ trợ họ thực hiện công việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc.
+ Đóng góp/chủ trì các hoạt động chuyên môn tùy theo yêu cầu xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+ Xử lý được các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng và hiệu quả công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Đam mê nghệ thuật, đam mê biểu diễn; Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
+ Phối hợp với các hành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước chỉ huy dàn nhạc, trưởng nhóm nhạc.
+ Tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
b) Các năng lực chung
(1). Nhận thức và vận dụngđường lối Văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+Nắm được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+Hiểu được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Namtheo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
+ Nhận thức được đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn.
+ Có ý thức thực hiện đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Lập kế hoạch tập luyện, biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+Nắm được phong cách, giọng hát cá nhân để xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp nhất với khả năng của mình;
+ Nghiên cứu các thông tin nghệ thuật trong nước và quốc tế cần thiết cho việc xây dựng chương trình làm việc khoa học, hiệu quả;
+ Nắm vững về phong cách, kỹ thuật biểu diễn bài hát, làn điệu dân ca vùng miền của các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dân ca thông qua xem và nghe các chương trình nghệ thuật trên truyền thông, mạng xã hội.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Kết hợp năng lực chuyên môn cá nhân, kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin liên quan đến chương trình làm việc;
+ Phát triển kỹ thuật biểu diễn biểu diễn các tác phẩm dân ca vùng miền như: dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ với các hình thức hát đơn, hát tốp, hát đối...; 
+ Kỹ năng xây dựng tác phẩm dân ca với nhiều phong cách khác nhau;
+ Kết hợp với các bộ phận, ê kíp làm việc như nhạc sỹ phối khí, dàn nhạc, đạo diễn, ban tổ chức để thực hiện các công đoạn hoàn thiện chương trình.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học.
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(3). Phối hợp với dàn nhạc dân tộc
- Yêu cầu kiến thức
+ Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong kế hoạch làm việc của dàn nhạc.
+ Mô tả được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt.
+ Mô tả được cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
+ Gợi ý cách chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với thành viên trong nhóm nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.
+ Mô tả được cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Xây dựng được mối quan hệ với các thành viên tại nơi làm việc.
+ Đóng góp ý kiến các hoạt động chuyên môn của nhóm tùy theo yêu cầu về phong cách nghệ thuật cá nhân.
+ Xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(4). Hiểu biết về các lối hát và các làn điệu dân ca
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc;
+ Hiểu biết về các lối hát, làn điệu dân ca để thường xuyên luyện tập, tiếp tục phát triển giọng hát;
+ Nắm được những kiến thức kỹ thuật cơ bản thanh nhạc đã được học để tự luyện hát, vỡ bài theo yêu cầu công việc;
+ Liệt kê được các kỹ năng áp dụng vào các tác phẩm dân ca với những yêu cầu phức tạp hơn, mở rộng hơn ở nhiều mặt.
+ Nắm được các yếu tố tâm lý, trạng thái và năng lực chuyên môn của cá nhân và cách giải quyết cho từng giai đoạn trong quá trình luyên tập.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Luyện tập kỹ thuật hát ngân giọng, luyến giọng, rung giọng, nẩy hạt... theo lối hát dân gian để phát triển giọng hát;
+ Học thuộc các làn điệu dân ca, hát ru, các điệu Lý;
+ Sưu tầm, nghiên cứu phong cách hát của các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dòng dân ca qua CD, VCD, DVD và YouTube;
+ Áp dụng được kỹ thuật biểu diễn các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam.
(5). Tạo dấu ấn cá nhân trong hoạt động nghệ thuật 
- Yêu cầu kiến thức
+Nắm được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về các phong cách hát làn điệu dân ca để thường xuyên luyện tập, tiếp tục phát triển những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật;
+ Áp dụng được kiến thức về Lịch sử âm nhạc Việt nam và thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… cũng như kiến thức nghệ thuật có liên quan;
+ Nắm được nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
- Yêu cầu kỹ năng
+ Thực hành biểu diễn được các bài hát dân ca, các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại;
+ Nắm được kỹ thuật hát ngân giọng, luyến giọng, rung giọng, nẩy hạt... theo phong cách dân gian để tạo dấu ấn cá nhân trong trình diễn; 
+ Phân tích và vận dụng được kỹ thuật thanh nhạc để xây dựng phong cách trình diễn cá nhân thông qua các tác phẩm âm nhạc đương đại;
+ Sử dụng thành thạo thiết bị âm thanh (micro) và thiết bị công nghệ âm thanh;
+ Thực hiện kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể, làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm thanh nhạc và phong cách cá nhân.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
c) Các năng lực chuyên môn
(1). Luyện thanh, vỡ bài hát
- Yêu cầu kiến thức:
+ Vận dụng được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc đã được học để tự luyện thanh, tập bài hát theo yêu cầu công việc;
+ Áp dụng được kiến thức cơ sở ngành thanh nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… để vỡ bài hát đảm bảo chuẩn về âm thanh và tiết tấu;
+ Nắm được kiến thức về dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ Việt Nam;
+ Đảm bảo kỹ thuật thanh nhạc, các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Luyện tập các bài Vocalise, kỹ thuật hát ngân giọng, luyến giọng, rung giọng, nẩy hạt... theo phong cách dân gian để phát triển giọng hát;
+ Nghe và học tập phong cách hát của các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dòng dân ca qua CD, VCD, DVD và YouTube;
+ Biết phân tích và vận dụng kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về kỹ thuật hát nhạc nhẹ để phát triển giọng hát và xây dựng bài hát theo phong cách đương đại.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(2). Luyện tậplối hát các làn điệu dân ca
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nắm được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về các phong cách hát làn điệu dân ca để thường xuyên luyện tập, tiếp tục phát triển những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật;
+ Liệt kê được các kỹ năng áp dụng vào các tác phẩm dân ca với những yêu cầu phức tạp hơn, mở rộng hơn ở nhiều mặt.
+ Nắm được các yếu tố tâm lý, trạng thái và năng lực chuyên môn của cá nhân và cách giải quyết cho từng giai đoạn trong quá trình luyên tập.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Kỹ năng luyện thanh các bài tập Vocalise; Kỹ thuật hát ngân giọng, luyến giọng, rung giọng, nẩy hạt... theo phong cách dân gian để phát triển giọng hát;
+ Học thuộc các làn điệu dân ca, hát ru, các điệu Lý;
+ Sưu tầm, học hỏi phong cách hát của các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dòng dân ca qua CD, VCD, DVD và YouTube;
+ Phát triển phong cách, kỹ thuật biểu diễn các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại;
+ Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam.
(3). Hát bè theo thang âm và lối hát dân gian vùng miền
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức chuyên môn về phối âm, kiến thức cơ bản về phối khí, kiến thức môn học, mô đun cơ sở ngành như xướng âm, ghi âm, hòa thanh…áp dụng cho hát bè trong chuyên ngành thanh nhạc;
+ Mô tả được kiến thức về các phong cách hát hợp xướng, hát bè;
+ Nắm được các nguồn thông tin trên mạng internet, nguồn thông tin của các Viện nghiên cứu, Tạp chí âm nhạc về nghiên cứu, sưu tầm âm nhạc dân tộc để hỗ trợ công việc.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Hiểu biết cơ bản về các tác phẩm thanh nhạc, các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại;
+ Làm chủ kỹ thuật chuyên ngành, nắm được nguyên tắc cơ bản các môn học, mô đun phân tích tác phẩm, hòa thanh, tính năng nhạc cụ…;
+ Sử dụng được một loại nhạc cụ;
+ Thực hiện được nguyên tắc phối bè đơn giản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của nhóm.
(4). Sử dụng microvà phần mền âm nhạc
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được các nguồn thông tin về micro để khai thác, sử dụng và lựa chọn.
+ Nắm được các công nghệ hiện có phù hợp với ngành.
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh chuyên dụng trong trình diễn.
+Nắm được các yếu tố quan trọng công nghệ âm thanh chuyên dụng để đạt được hiệu quả sử dụng cao cho trình diễn sân khấu và thu âm.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Tiếp cận và sử dụng được các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng.
+ Lựa chọn và sử dụng được các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng.
+ Sử dụng và gìn giữ, bảo dưỡng micro.
+ Bồi dưỡng công nghệ, liên tục cập nhật theo xu hướng phát triển của công nghệ trên thế giới trong cách mạng 4.0.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
+ Tích cực, chủ động trong việc sử dụng công nghệ cho hoạt động nghề nghiệp.
+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định trong sử dụng công nghệ.
(5). Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kỹ thuật hát các phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại để phát triển những yêu cầu về kỹ thuật thu âm và nghệ thuật;
+ Áp dụng được kiến thức kỹ thuật chuyên môn thanh nhạc, kiến thức môn học, mô đun cơ sở để tiếp tục phát triển những yêu cầu cao về kỹ thuật hát;
+ Liệt kê được các yếu tố cơ bản của trang thiết bị âm thanh và công nghệ chuyên dụng của phòng thu để đạt được chất lượng thu âm tốt.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Thành thạo các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu thu âm;
+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ âm thanh;
+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm, tập thể; 
+ Kỹ năng hợp tác, phối hợp thực hiện trong công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(6). Chuẩn bị các tiết mục biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được được các quy định, nội quy của đơn vị, yêu cầu của nhà tuyển dụng nơi tổ chức biểu diễn;
+Nắm được yêu cầu của kỹ thuật biểu diễn sân khấu dân gian dân tộc; các điệu múa dân gian vùng, miền;
+ Hiểu được các yếu tố cơ bản của thiết bị âm thanh cho hát (micro), các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng;
+ Nắm được phong cách hát dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ Việt Nam;.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Thành thạo các kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn các bài hát, phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại;
+ Có kỹ thuật biểu diễn biểu diễn các tác phẩm dân ca vùng miền như: dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ với các hình thức hát đơn, hát tốp, hát đối...;
+ Kỹ năng xây dựng tác phẩm dân ca với nhiều phong cách khác nhau;
+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông;
+ Thành thạo các kỹ năng tự trang điểm theo yêu cầu về ánh sáng sân khấu và các kỹ năng khác liên quan đến hình ảnh cá nhân trên sân khấu;
+ Đảm bảo được tính kỷ luật sân khấu, nghiêm túc, trách nhiệm theo yêu cầu ban tổ chức chương trình biểu diễn.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện công việc.
(7). Xử lý tình huống sân khấu
- Yêu cầu kiến thức 
+ Chuẩn bị tốt các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu của chương trình;
+ Có kiến thức về trình diễn sân khấu, giải phóng hình thể làm chủ sân khấu;
+ Có hiểu biết về pháp luật Việt nam, đường lối VHVN của Đảng.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Luyện tập các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo chương trình biểu diễn;
+ Phối hợp chủ động với nhạc công, ban nhạc dân tộc ở các thể loại sân khấu truyển thống khác nhau;
+ Sử dụng được micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông;
+ Khả năng làm chủ sân khấu biểu diễn, kỹ năng diễn xuất nhân vật tùy theo năng lực cá nhân.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Hướng dẫn, giám sát và đánh giá chất lượng công việc, kết quả thực hiện của nhóm trong công việc đã được xác định.
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;
+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
(8). Diễn xuất trước ống kính máy quay
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được tính thẩm mỹ, truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán địa phương, thuần phong mỹ tục xã hội;
+ Liệt kê được kiến thức hệ thống và chuyên sâu về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết phương pháp hát nhạc nhẹ với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại; 
+ Nắm được quy tắc thực hành của sân khấu; đặc tính kỹ thuật và hình ảnh của máy quay...
+ Hiểu được các yếu tố cơ bản của trang thiết bị âm thanh và công nghệ chuyên dụng trong quá trình thực hiện để đạt được chất lượng thu âm tốt.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Thành thạo các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu thu âm;
+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ âm thanh;
+Có kỹ năng làm việc nhóm, tập thể, hợp tác, phối hợp thực hiện trong công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Hướng dẫn, giám sát và đánh giá chất lượng công việc, kết quả thực hiện của nhóm trong công việc đã được xác định.
(9). Sưu tầm lối hát, cách trình diễn của nghệ nhân dân gian các vùng miền 
- Yêu cầu kiến thức
+ Hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội; phong tục tập quán của các nước trên thế giới và các vùng miền dân tộc Việt Nam.
+ Nắm được phong cách biểu diễn dân ca Bắc bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, dân ca Trung bộ và dân ca Nam bộ Việt Nam;
+ Nắm được các tư liệu DVD, VCD hát mẫu do các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dân ca trình bày;
+ Mô tả được các kỹ thuật thanh nhạc, phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc thiểu số Việt Nam, các làn điệu dân ca và ca khúc dân gian đương đại.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các nghệ nhân, nghệ sỹ biểu diễn dân ca để học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn và Bồi dưỡng phong cách hát dân gian dân tộc;
+ Sử dụng tốt các thiết bị ghi âm, ghi hình chuyên dùng trong quá trình thực hiện công việc;
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến công việc sưu tầm, nghiên cứu.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam.
+ Thể hiện sự tôn trọng, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, phương pháp làm việc khoa học;






2. Tên vị trí việc làm: Hát nhạc đại chúng
2.1. Mô tả vị trí việc làm
Ca sĩ nhạc đại chúng là người biểu diễn các tác phẩm âm nhạc của dòng nhạc đương đại phổ biến nhất, phong phú về thể loại, phong cách khác nhau như: pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B… Ca sĩ nhạc đại chúng có thể biểu diễn bài hát và tự đệm bằng nhạc cụ, phối hợp với các nhạc sỹ sáng tác hoặc tự sáng tác ca khúc cho riêng mình.
Các công việc ca sỹ nhạc đại chúng cần thực hiện là: biểu diễn thanh nhạc; Hát bè; Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật; Luyện tập kỹ thuật trình diễn trên sân khấu; Chuẩn bị chương trình biểu diễn; Tìm hiểu xu hướng âm nhạc đương đại Thế giới để phát triển kỹ thuật cá nhân.
Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật, Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Đài phát thanh truyền hình; Ca sỹ độc lập tại các bar, phòng trà, các khách sạn du lịch cao cấp, chương trình tổ chức sự kiện giới thiệu quảng cáo sản phẩm của các Doanh nghiệp; thu âm, ghi hình trong các cơ sở kinh doanh băng đĩa của Nhà nước và tư nhân.
2.1.2. Kiến thức
- Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội; phong tục tập quán của các nước trên thế giới và các vùng miền dân tộc Việt Nam.
- Mô tả được những kiến thức cơ bản về lịch sử âm nhạc Việt nam và Thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh…
- Nắm được kiến thức có hệ thống và cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại.
- Nắm được kỹ thuật chuyên ngành, phong cách biểu diễn âm nhạc đương đại  để luyện tập, xây dựng tác phẩm thanh nhạc đạt yêu cầu đề ra.
- Trình bày được các kỹ thuật hát nhạc nhẹ với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, dân ca đương đại...
- Mô tả được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành/nghề như nghệ thuật trình diễn sân khấu, nghệ thuật múa, nghệ thuật trang điểm, trang phục...
- Mô tả được các hình thức trình diễn trên sân khấu, vị trí vai trò của ca sỹ trên sân khấu tùy theo từng tác phẩm nhạc kịch, chương trình biểu diễn nghệ thuật cụ thể.
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh chuyên dụng, các loại nhạc cụ chủ yếu trong trình diễn và giải thích công dụng của chúng.
- Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tương đương bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Tin học cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.
2.1.3. Kỹ năng
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của ngành/nghề, hiểu biết các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại.
- Bồi dưỡngvà tập luyện thanh các bài tập Vocalize, các kiểu hát kỹ thuật Legato, Staccato, Pasage để phát triển giọng hát, phát triển rộng âm vực.
- Thực hiện được các phương pháp xây dựng tác phẩm thanh nhạc với nhiều phong cách khác nhau.
- Thực hành biểu diễn tác phẩm thanh nhạc thuộc thể loại, phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, ca khúc đương đại với các hình thức hát đơn ca, hát nhóm...
- Sử dụng và bảo quản Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ trong thu âm và biểu diễn.
- Rèn luyện kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể; thể hiện được sự giải phóng cơ thể khi hát và diễn.
- Sử dụng được một loại nhạc cụ với kỹ thuật đệm hát đơn giản (piano, organ)
- Ứng dụng được kỹ năng phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản
- Tiếp cận một cách linh hoạt đối với nhiều thể loại, hình thức biểu diễn âm nhạc đương đại.
- Giao tiếp lịch sự, văn minh thanh lịch với công chúng khán giả, đồng nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.
- Có năng lực hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, có sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.
2.1.4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học.
- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện. 
2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 835 giờ (tương đương 31 tín chỉ)
2.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
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	3.7
	Diễn xuất trước ống kính máy quay
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	Cập nhật xu hướng âm nhạc đương đại Thế giới
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2.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực
a) Các năng lực cơ bản
(1). Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng CSVN.
+ Nắm được các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; một số quy chế, quy định của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh.
+ Hiểu được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
+ Vận dụng được những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn để học tập, nghiên cứu bồi dưỡng tưởng chính trị.
+ Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
+ Thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Trung thực, kiên trì, ý thức trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Nhìn nhận đúng về cơ sở lý luận của đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có ý thức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Sử dụng Tin học ở mức độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông
+ Liệt kê được các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
+ Phân biệt được các hệ điều hành
+ Liệt kê được các thiết bị mạng
+ Trình bày dược các bước tạo mail và gửi mail
+ Mô tả được các thao tác cơ bản soạn thảo 1 văn bản
+ Trình bày được cách tạo bảng và các thao tác định dạng cơ bản với bảng
+ Phân biệt được các thiết bị mạng
+ Đánh giá được thành phần quan trọng nhất trong hệ thống máy tính
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Tạo mail đảm bảo tính khoa học, đúng kỹ thuật
+ Gửi mail cho người khác nhanh chóng, đúng kỹ thuật
+ Soạn thảo văn bản đảm bảo đúng thời gian và nội dung yêu cầu
+ Lựa chọn được các thiết bị mạng thường dùng 
+ Lựa chọn thao tác soạn thảo để hoàn thành văn bản nhanh và đẹp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì
+ Nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong công việc
(3). Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Ghi nhớ được từ vựng liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân nghề nghiệp...
+ Ghi nhớ được cấu trúc ngữ pháp liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân, nghề nghiệp...
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Nghe, nói, đọc, viết được ngoại ngữ cơ bản theo chương trình học.
+ Tập giao tiếp cơ bản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Tích cực và có ý thức sử dụng ngoại ngữ đạt chuẩn.
+ Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.
(4). Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc
- Yêu cầu kiến thức
+ Liệt kê được các kỹ năng mềm trong công việc.
+ Trình bày được phương pháp lập kế hoạch, làm việc nhóm.
+ Mô tả được những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm.
+ Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Lập kế hoạch thực hiện công việc của cá nhân, của nhóm.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thiện nguyện.
+ Tự tin trong giao tiếp.
+ Tự học để trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như những kiến thức bổ trợ khác.
+ Xử lý được các tình huống linh hoạt, mềm dẻo, kiềm chế được cảm xúc cá nhân.
+ Ứng xử, giao tiếp linh hoạt, điều chỉnh những hạn chế và phát huy những điểm mạnh trong giao tiếp để tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm.
+ Giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm để làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống.
+ Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau.
+ Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
+ Có thái độ và hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể.
+ Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống.
(5). Thực hành rèn luyện sức khỏe
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày trách nhiệm của bản thân trong việc bảo đảm sức khỏe và an toàn tại nơi học tập và làm việc.
+ Mô tả được tiêu chuẩn về người có sức khỏe và người không đủ sức khỏe để tham gia học tập.
+ Trình bày được quy trình, phương pháp tập luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Liệt kê được các môn thể thao rèn luyện sức khỏe phù hợp với công việc.
+ Trình bày vai trò của bản thân trong việc duy trì sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật trong các môn thể thao.
+ Chơi được các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Cân bằng được thời gian học tập, tập luyện thể thao, vui chơi, thư giãn cho phù hợp.
+ Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe  để tập trung học tập, ghi nhớ tốt hơn, có đủ sự tỉnh táo, minh mẵn để khám phá và tiếp thu mọi kiến thức.
+ Rèn luyện sức khỏe đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ y tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc đảm bảo sức khỏe trong công việc và cuộc sống;
+ Có ý thức trong việc rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc và cuộc sống.
(6). Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc
- Yêu cầu kiến thức 
+Nắm được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong quá trình xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+Mô tả được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt.
+ Tóm tắt cách thức hiệu quả nhất để kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên một cách thường xuyên và công bằng.
+ Nắm cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên thực hiện có hiệu quả trong mối quan hệ công việc.
+ Nắm được cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng hiệu quả của các thành viên tham gia thực hiện. 
+ Mô tả sự hỗ trợ và nguồn lực bổ sung mà các thành viên cần có để hoàn thành công việc đúng thời hạn và tiêu chuẩn đề ra cũng như cách thức hỗ trợ họ thực hiện công việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc.
+ Đóng góp/chủ trì các hoạt động chuyên môn tùy theo yêu cầu xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+ Xử lý được các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng và hiệu quả công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Đam mê nghệ thuật, đam mê biểu diễn; Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
+ Phối hợp với các hành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước chỉ huy dàn nhạc, trưởng nhóm nhạc.
+ Tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
b) Các năng lực chung
(1). Nhận thức và vận dụngđường lối Văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Nắm được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Hiểu được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Namtheo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn.
+ Có ý thức thực hiện đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Lập kế hoạch tập luyện, biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được phong cách, giọng hát cá nhân để xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp nhất với khả năng của mình;
+ Mô tả được kỹ thuật hát nhạc nhẹ với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, dân ca đương đại...;
+ Nắm được các thông tin nghệ thuật trong nước và quốc tế cần thiết cho việc xây dựng chương trình làm việc khoa học, hiệu quả;
+ Liệt kê được thiết bị âm thanh, công nghệ truyền thông, phần mềm ứng dụng âm nhạc để tổ chức và Bồi dưỡng hoạt động của ê kíp làm việc đúng kế hoạch tập luyện, biểu diễn, đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Kết hợp năng lực chuyên môn cá nhân, kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin liên quan đến chương trình làm việc;
+ Phát triển kỹ thuật biểu diễn với nhiều phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, ca khúc đương đại qua các hình thức hát đơn ca, hát nhóm..; 
+ Luyện tập giải phóng hình thể, thể hiện được năng lực sáng tạo diễn đạt tốt ngôn ngữ âm nhạc trong hoạt động biểu diễn;
+ Kết hợp với các bộ phận, ê kíp làm việc như nhạc sỹ phối khí, dàn nhạc, đạo diễn, ban tổ chức để thực hiện các công đoạn hoàn thiện chương trình.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học.
(3). Phối hợp với ban nhạc
- Yêu cầu kiến thức
+ Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;
+ Mô tả được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt; 
+ Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu đã đề ra;
+ Mô tả được cách chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với thành viên trong nhóm nhằm đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Nắm được cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn;
+ Mô tả được cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;
+ Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhóm tùy theo yêu cầu công việc;
+ Xử lý các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(4). Hiểu biết về các thể loại âm nhạc đại chúng
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc.
+ Hiểu được về đặc thù của thể loại âm nhạc đại chúng để thường xuyên luyện tập, tiếp tục phát triển giọng hát;
+ Nắm được những kiến thức kỹ thuật cơ bản thanh nhạc đã được học để tự luyện hát, vỡ bài theo yêu cầu công việc;
+ Liệt kê được các kỹ năng áp dụng vào các tác phẩm đương đại với những yêu cầu phức tạp hơn, mở rộng hơn ở nhiều mặt.
+ Nắm được các yếu tố tâm lý, trạng thái và năng lực chuyên môn của cá nhân và cách giải quyết cho từng giai đoạn trong quá trình luyên tập.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Biểu diễn được các tác phẩm thanh nhạc như: Aria, romance, tổ khúc, ca khúc dân ca, ca khúc đương đại.
+ Xây dựng được tác phẩm thanh nhạc với nhiều phong cách khác nhau.
+ Thực hiện được quy trình phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản.
+ Thực hiện được kỹ năng diễn xuất, khả năng làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm thanh nhạc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(5). Khai thác sử dụng công nghệ thông tin phục vụ nghề nghiệp 
- Yêu cầu về kiến thức 
+ Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn; đường lối VHVN của Đảng;
+ Nắm được kiến thức hệ thống và cơ bản kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại;
+Nắm được nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng internet và các nguồn thông tin chuyên ngành khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
+ Nắm được kiến thức cơ bản về Luật bản quyền, sở hữu trí tuệ.
- Yêu cầu về kỹ năng
+ Sử dụng được máy tính hoặc các phần mền điện thoại thông minh (smartphonne) để khai thác thông tin trên mạng truyền thông;
+ Phân tích, đánh giá, xử lý được dữ liệu thông tin để phát triển tư duy nghệ thuật cá nhân;
+ Khai thác và sử dụng được các phần mềm CNTT, các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng;
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;
+ Tích cực, chủ động trong việc sử dụng công nghệ để phát triển tư duy nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp;
+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định trong sử dụng công nghệ.
+ Giao tiếp, hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến phát triển nghệ thuật.
(6). Tạo dấu ấn cá nhân trong hoạt động nghệ thuật 
- Yêu cầu kiến thức
+Nắm được các kiến thức chuyên ngành để luyện tập, xây dựng tác phẩm thanh nhạc đạt yêu cầu đề ra;
+ Áp dụng được kiến thức về Lịch sử âm nhạc Việt nam và thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… cũng như kiến thức nghệ thuật có liên quan;
+ Nắm được nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
- Yêu cầu kỹ năng
+ Có năng lục thực hành biểu diễn các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, dân ca đương đại...;
+ Biết phân tích và vận dụng kỹ thuật thanh nhạc để xây dựng phong cách trình diễn cá nhân thông qua các tác phẩm âm nhạc đương đại;
+ Có kỹ năng phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản;
+ Sử dụng thành thạo thiết bị âm thanh (micro) và thiết bị công nghệ âm thanh;
+ Thực hiện kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể, làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm thanh nhạc và phong cách cá nhân.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
c) Các năng lực chuyên môn
(1). Luyện thanh, vỡ bài hát
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nắm được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc đã được học để tự luyện thanh, tập bài hát theo yêu cầu công việc;
+ Nắm được kiến thức cơ sở ngành thanh nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… để vỡ bài hát đảm bảo chuẩn về âm thanh và tiết tấu;
+ Mô tả được kỹ thuật hát pop, rock, jazz, rapper, R&B áp dụng với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại để xây dựng tác phẩm thanh nhạc;
+ Khai thác được nguồn thông tin trên mạng internet và các nguồn thông tin chuyên ngành khác để xác định phong cách hát cá nhân;
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Luyện tập các bài Vocalise, các kiểu hát kỹ thuật để phát triển giọng hát, phát triển rộng âm vực;
+ Luyện tập các kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, ca khúc đương đại;
+ Phân tích và vận dụng được kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về kỹ thuật hát nhạc nhẹ để phát triển giọng hát và xây dựng bài hát theo phong cách đương đại.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(2). Hát bè theo phong cách âm nhạc đại chúng
- Yêu cầu kiến thức 
+ Nắm được kiến thức cơ bản về hòa âm, phối khí, xướng âm, ghi âm, hòa thanh… để áp dụng cho hát bè trong chuyên ngành thanh nhạc;
+ Nắm được kiến thức về các phong cách hát bè, tốp ca, hát nhóm;
+ Cập nhật được thông tin trên mạng internet và các phần mềm chuyên ngành để áp dụng cho phân tích âm nhạc, phối bè.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Làm chủ được kỹ thuật để biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại;
+ Sử dụng được piano, organ, guitare… cho đệm hát đơn giản;
+ Thực hiện được nguyên tắc phối bè đơn giản;
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
(3). Sử dụng micro và phần mềm âm nhạc
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được các nguồn thông tin về micro để khai thác và sử dụng;
+ Lựa chọn được công nghệ hiện có phù hợp với ngành;
+ Hiểu biết được các yếu tố quan trọng từ các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng để đạt được hiệu quả sử dụng cao cho trình diễn sân khấu và thu âm.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Tiếp cận và sử dụng các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng;
+ Lựa chọn và sử dụng các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng;
+Bồi dưỡng công nghệ, liên tục cập nhật theo xu hướng phát triển của công nghệ trên thế giới trong cách mạng 4.0.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Tích cực, chủ động trong việc sử dụng công nghệ cho hoạt động nghề nghiệp;
+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định trong sử dụng công nghệ.
(4). Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức về kỹ thuật hát nhạc nhẹ với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, dân ca đương đại để phát triển những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật;
+ Áp dụng được kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, kiến thức môn học, mô đun cơ sở để tiếp tục phát triển những yêu cầu cao về kỹ thuật hát;
+ Liệt kê được các yếu tố cơ bản của trang thiết bị âm thanh và công nghệ chuyên dụng của phòng thu để đạt được chất lượng thu âm tốt.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Có kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu thu âm;
+ Sử dụng được các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như: Micro, phầm mềm âm nhạc…;
+ Có kỹ năng làm độc lập kết hợp làm việc nhóm, tập thể; 
+ Có kỹ năng hợp tác, phối hợp thực hiện trong công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(5). Chuẩn bị các chương trình biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được các quy định, nội quy của đơn vị, yêu cầu của nhà tuyển dụng nơi tổ chức biểu diễn;
+ Nắm được yêu cầu của kỹ thuật biểu diễn sân khấu đối với ngành/nghề;
+ Thể hiện được năng lực sáng tạo diễn đạt tốt ngôn ngữ âm nhạc trong hoạt động biểu diễn
+ Có khả năng tiếp cận linh hoạt đối với nhiều hình thức biểu diễn các thể loại âm nhạc đương đại khác nhau.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Vận dụng được các kỹ năng biểu diễn phong cách âm nhạc đương đại như pop, rock, jazz, ballad, dance, rapper, R&B, ca khúc đương đại với các hình thức hát đơn ca, song ca, hát nhóm...;
+ Sử dụng được các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mềm âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông;
+ Có kỹ năng biểu diễn (có vũ đạo), thu âm trên sân khấu, phòng thu với ban nhạc, hoặc beat nhạc…; 
+ Có kỹ thuật đệm hát một loại nhạc cụ phương Tây (organ, guitare…);
+ Có kỹ năng trang điểm theo yêu cầu về ánh sáng sân khấu và các kỹ năng khác liên quan đến hình ảnh cá nhân trên sân khấu;
+ Có tính kỷ luật sân khấu, nghiêm túc, trách nhiệm theo yêu cầu ban tổ chức chương trình biểu diễn.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(6). Xử lý tình huống sân khấu
- Yêu cầu kiến thức
+ Chuẩn bị tốt các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu của chương trình;
+ Có kiến thức về trình diễn sân khấu, giải phóng hình thể làm chủ sân khấu;
+ Có hiểu biết về pháp luật Việt nam, đường lối VHVN của Đảng.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Có kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo chương trình biểu diễn;
+ Sử dụng được các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông;
+ Có khả năng làm chủ sân khấu biểu diễn, kỹ năng diễn xuất nhân vật tùy theo năng lực cá nhân.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;
+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
(7). Diễn xuất trước ống kính máy quay
- Yêu cầu kiến thức
+ Phân biệt được tính thẩm mỹ, truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán địa phương, thuần phong mỹ tục xã hội;
+ Liệt kê được kiến thức hệ thống và chuyên sâu về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết phương pháp hát nhạc nhẹ với các thể loại, phong cách âm nhạc đương đại; 
+ Mô tả được quy tắc thực hành của sân khấu; đặc tính kỹ thuật và hình ảnh của máy quay...
+ Hiểu được các yếu tố cơ bản của trang thiết bị âm thanh và công nghệ chuyên dụng trong quá trình thực hiện để đạt được chất lượng thu âm tốt.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Thực hiện được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu thu âm;
+ Có kỹ năng cơ bản sử dụng các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, khai thác các ứng dụng công nghệ âm thanh;
+ Có kỹ năng làm việc nhóm, tập thể, hợp tác, phối hợp thực hiện trong công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; 
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(8). Cập nhật xu hướng âm nhạc đương đại Thế giới
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nắm được kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc;
+ Nắm được phương pháp hát cổ điển và đương đại.
+ Nắm được các trào lưu, phong cách âm nhạc đương đại để làm mới các tác phẩm thanh nhạc, phát triển khả năng chuyên môn;
+ Khai thác được thông tin trên mạng internet và các nguồn thông tin chuyên ngành khác để xây dựng phong cách trình diễn, phát triển kỹ năng chuyên môn.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thể hiện được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản thanh nhạc biểu diễn các tác phẩm như: romance, tổ khúc, ca khúc dân ca, ca khúc đương đại với các hình thức hát đơn ca, tốp ca, hợp xướng...;  
+ Vận dụng được kiến thức thực tế và lý thuyết kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để xây dựng phong cách biểu diễn ca khúc đương đại cụ thể;
+ Khai thác và sử dụng được các phần mềm CNTT, các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng;
+ Giao tiếp và hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến phát triển nghệ thuật. 
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.















2. Tên vị trí việc làm: Hát bè, hát tốp ca, hợp xướng
3.1. Mô tả vị trí việc làm
Ca sĩ hát bè, tốp ca, hợp xướng là người thực hiện phần hát nền cho ca sỹ hát chính, thực hiện một bè trong dàn hợp xướng. Giữ vai trò bổ trợ, tăng thêm màu sắc cho tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu của nhạc sỹ phối khí. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc chuyên nghiệp tại các Nhà hát Nhạc vũ kịch, Nhà hát Ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật hoặc hoạt động tự do theo hình thức các nhóm hát bè độc lập, chuyên phục vụ các chương trình Ca Múa Nhạc tổng hợp, chương trình truyền hình âm nhạc; các chương trình Lễ hội, Festival trong nước của Đài phát thanh truyền hình, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật hoặc các công ty tư nhân tổ chức biểu diễn; Chương trình nghệ thuật cá nhân của các nghệ sỹ tên tuổi trên thị trường âm nhạc. Ca sĩ chuyên hát tốp ca, hát hợp xướng phải am hiểu và phát triển kỹ năng chuyên môn, xây dựng lịch tập luyện, kiên trì theo đuổi bằng cách tự tập luyện (cả chuyên môn và kỹ năng hát bè, cách trình diễn…) để Bồi dưỡng và phát huy sự nghiệp âm nhạc của mình trong thời gian lâu dài.
Vị trí việc làm: ca sỹ hát bè, hát tốp ca, hát nhóm, ca sỹ hát hợp xướng
Phạm vi công việc: chủ yếu ở các Nhà hát Nhạc vũ kịch, Dàn nhạc giao hưởng hợp xướng, Đài phát thanh và truyền hình hoặc hoạt động tự do theo hình thức các nhóm hát  bè độc lập, trực tiếp ký hợp đồng với các doanh nghiệp, công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
3.1.1. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn
- Nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt nam, nắm vững kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… 
- Trình bày được kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết các phương pháp hát cổ điển và đương đại. 
- Mô tả được phương pháp thể hiện các phong cách hát hợp xướng khác nhau như: Thính phòng cổ điển, Hợp xướng 2 bè, 3 bè, 4 bè, Hợp xướng không nhạc đệm, hợp xướng show (trình diễn);
- Liệt kê được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành/nghề như sân khấu, múa, trang điểm...
- Nắm được kiến thức về CNTT để ứng dụng công nghệ mạng truyền thông để phát triển hoạt động nghệ thuật.
- Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tương đương bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Tin học cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.
3.1.2. Kỹ năng
- Thể hiện được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản thanh nhạc biểu diễn các tác phẩm như: romance, tổ khúc, ca khúc dân ca, ca khúc đương đại với các hình thức hát đơn ca, tốp ca, hợp xướng...
- Bồi dưỡng khả năng tự luyện thanh, vỡ bài hát, phối bè, hát đơn ca, tốp ca, hợp xướng. 
- Thực hiện phương pháp luyện tập các phong cách hát hợp xướng khác nhau như: Thính phòng cổ điển, Hợp xướng 2 bè, 3 bè, 4 bè, Hợp xướng không nhạc đệm, hợp xướng show (trình diễn);
- Thực hiện xây dựng tác phẩm hợp xướng với nhiều phong cách khác nhau;
- Ứng dụngđược kỹ năng phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản.
- Rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm thanh nhạc.
- Hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, có sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.
3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện. 
3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 645 giờ (tương đương 24 tín chỉ)
3.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
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	TÊN NĂNG LỰC
	Bậc (theo TCKN nghề quốc gia)

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản.
	
	x
	
	
	

	1.4
	Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc
	
	x
	
	
	

	1.5
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	x
	
	
	

	1.6
	Xây dựng và phát triển các mối quan hệ  trong công việc
	
	x
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Hiểu biết về đường lối văn hóa của Đảng CSVN
	
	x
	
	
	

	2.2
	Lập kế hoạch tập luyện, biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.3
	Làm việc nhóm
	
	x
	
	
	

	2.4
	Đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm
	
	x
	
	
	

	2.5
	Hiểu biết về các thể loại, phong cahs hát hợp xướng
	
	x
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Luyện thanh, vỡ bài hát 
	
	x
	
	
	

	3.2
	Thực hiện kỹ thuật hát bè chuyên nghiệp
	
	x
	
	
	

	3.3
	Sử dụng micro và phần mềm âm nhạc
	
	x
	
	
	

	3.4
	Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật
	
	x
	
	
	

	3.5
	Chuẩn bị các tiết mục biểu diễn
	
	x
	
	
	

	3.6
	Xử lý tình huống sân khấu
	
	x
	
	
	

	3.7
	Cập nhật kỹ thuật hát bè, hợp xướng thế giới
	
	x
	
	
	


3.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực
a) Các năng lực cơ bản
(1). Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng CSVN.
+ Nắm được các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; một số quy chế, quy định của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng – an ninh.
+ Nắm được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
+ Vận dụng được những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn để học tập, nghiên cứu bồi dưỡng tưởng chính trị.
+ Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
+ Thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Trung thực, kiên trì, ý thức trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Nhìn nhận đúng về cơ sở lý luận của đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có ý thức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Sử dụng Tin học ở mức độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông
+ Liệt kê được các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
+ Phân biệt được các hệ điều hành
+ Liệt kê được các thiết bị mạng
+ Trình bày dược các bước tạo mail và gửi mail
+ Mô tả được các thao tác cơ bản soạn thảo 1 văn bản
+ Trình bày được cách tạo bảng và các thao tác định dạng cơ bản với bảng
+ Phân biệt được các thiết bị mạng
+ Đánh giá được thành phần quan trọng nhất trong hệ thống máy tính
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Tạo mail đảm bảo tính khoa học, đúng kỹ thuật
+ Gửi mail cho người khác nhanh chóng, đúng kỹ thuật
+ Soạn thảo văn bản đảm bảo đúng thời gian và nội dung yêu cầu
+ Lựa chọn được các thiết bị mạng thường dùng 
+ Lựa chọn thao tác soạn thảo để hoàn thành văn bản nhanh và đẹp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì
+ Nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong công việc
(3). Sử dụng ngoại ngữ trình độ cơ bản 
- Yêu cầu kiến thức 
+ Ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân nghề nghiệp…
+ Ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp liên quan đến chủ đề cơ bản về giới thiệu bản thân, nghề nghiệp…
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ cơ bản theo chương trình học.
+ Tập giao tiếp cơ bản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Tích cực và có ý thức sử dụng ngoại ngữ đạt chuẩn.
+ Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.
(4). Vận dụng kỹ năng mềm trong công việc
- Yêu cầu kiến thức
+ Liệt kê được các kỹ năng mềm trong công việc.
+ Trình bày được phương pháp lập kế hoạch, làm việc nhóm.
+ Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm.
+ Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Lập kế hoạch thực hiện công việc của cá nhân, của nhóm.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thiện nguyện.
+ Tự tin trong giao tiếp.
+ Tự học để trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như những kiến thức bổ trợ khác.
+ Xử lý được các tình huống linh hoạt, mềm dẻo, kiềm chế được cảm xúc cá nhân.
+ Ứng xử, giao tiếp linh hoạt, điều chỉnh những hạn chế và phát huy những điểm mạnh trong giao tiếp để tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm.
+ Giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm để làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống.
+ Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau.
+ Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự.
+ Có thái độ và hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể.
+ Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống.
(5). Thực hành rèn luyện sức khỏe
- Yêu cầu kiến thức 
+ Trình bày trách nhiệm của bản thân trong việc bảo đảm sức khỏe và an toàn tại nơi học tập và làm việc.
+ Mô tả được tiêu chuẩn về người có sức khỏe và người không đủ sức khỏe để tham gia học tập.
+ Trình bày được quy trình, phương pháp tập luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Liệt kê được các môn thể thao rèn luyện sức khỏe phù hợp với công việc.
+ Trình bày vai trò của bản thân trong việc duy trì sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật trong các môn thể thao.
+ Chơi được các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, dance sport…
+ Cân bằng được thời gian học tập, tập luyện thể thao, vui chơi, thư giãn cho phù hợp.
+ Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe  để tập trung học tập, ghi nhớ tốt hơn, có đủ sự tỉnh táo, minh mẵn để khám phá và tiếp thu mọi kiến thức.
+ Rèn luyện sức khỏe đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ y tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc đảm bảo sức khỏe trong công việc và cuộc sống;
+ Có ý thức trong việc rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc và cuộc sống.
(6). Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc
- Yêu cầu kiến thức 
+ Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong quá trình xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+ Nắm được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt.
+ Tóm tắt cách thức hiệu quả nhất để kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên một cách thường xuyên và công bằng.
+ Nắm được cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên thực hiện có hiệu quả trong mối quan hệ công việc.
+ Nắm cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng hiệu quả của các thành viên tham gia thực hiện. 
+ Mô tả sự hỗ trợ và nguồn lực bổ sung mà các thành viên cần có để hoàn thành công việc đúng thời hạn và tiêu chuẩn đề ra cũng như cách thức hỗ trợ họ thực hiện công việc.
- Yêu cầu kỹ năng 
+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc.
+ Đóng góp/chủ trì các hoạt động chuyên môn tùy theo yêu cầu xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc.
+ Xử lý được các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng và hiệu quả công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Đam mê nghệ thuật, đam mê biểu diễn; Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
	+ Phối hợp với các hành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước chỉ huy dàn nhạc, trưởng nhóm nhạc.
	+ Tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
b) Các năng lực chung
(1). Hiểu biết vềđường lối Văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Nắm được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Hiểu được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Giải quyết được một số tình huống trong cuộc sống nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Namtheo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn.
+ Có ý thức thực hiện đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước.
+ Có thái độ tôn trọng pháp luật.
+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.
(2). Lập kế hoạch tập luyện, biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được phong cách, giọng hát cá nhân và nhóm để xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp nhất với khả năng của mình;
+ Tìm hiểu các thông tin nghệ thuật trong nước và quốc tế cần thiết cho việc xây dựng chương trình làm việc khoa học, hiệu quả;
+ Liệt kê được các thiết bị âm thanh, công nghệ ứng dụng trong âm nhạc để tổ chức và Bồi dưỡng hoạt động của ê kíp làm việc đúng kế hoạch tập luyện, biểu diễn, đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Kết hợp năng lực chuyên môn cá nhân, kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin liên quan đến chương trình làm việc;
+ Thường xuyên tự luyện thanh, vỡ bài hát, phối bè…; 
+ Xây dựng tác phẩm thanh nhạc với nhiều phong cách khác nhau;
+ Kết hợp với các bộ phận, ê kíp làm việc như nhạc sỹ phối khí, dàn nhạc, đạo diễn, ban tổ chức để thực hiện các công đoạn hoàn thiện chương trình.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(3). Làm việc nhóm
- Yêu cầu kiến thức
+ Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;
+ Mô tả được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt; 
+ Giải thích các hành động của cá nhân dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm;
+ Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận đạt được mục tiêu đã đề ra;
+ Trình bày được cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn;
+ Mô tả được cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;
+ Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhóm tùy theo yêu cầu công việc;
+ Xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(4). Đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm
- Yêu cầu kiến thức
+ Hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của cá nhân trong kế hoạch làm việc của nhóm.
+ Mô tả được cách thực hiện phối hợp luyện tập hát bè theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt.
+ Trình bày đượchành động của cá nhân dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm.
+ Mô tả được cách chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với thành viên trong nhóm nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.
+ Trình bày được cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn
+ Mô tả được cách thức rà soát kế hoạch của nhóm để thực hiện các công việc theo yêu cầu.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Bám sát được tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch của nhóm.
+ Phối hợp hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định.
+ Hợp tác, giải quyết được các vấn đề liên quan đến thực hiện công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;
+ Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước nhạc trưởng, trưởng nhóm hát bè.
+ Chủ động đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của cá nhân và các thành viên trong nhóm.
(5). Hiểu biết về các thể loại, phong cách hát hợp xướng
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về các phong cách hát bè, hợp xướng, tiếp tục phát triển những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật;
+ Cập nhật được các xu hướng hát bè, hợp xướng đương đại khác trong khu vực và quốc tế;
+ Cập nhật được các trào lưu âm nhạc âm nhạc hiện đại để làm mới các tác phẩm thanh nhạc, phát triển khả năng chuyên môn;
- Yêu cầu kỹ năng
+ Phân tích và vận dụng kỹ thuật thanh nhạc để xây dựng tác phẩm thanh nhạc thính phòng cụ thể;
+ Đánh giá, xử lý dữ liệu thông tin trên mạng Internet để áp dụng phát triển khả năng hát bè, hát hợp xướng chuyên nghiệp;
+ Sử dụng các phần mềm CNTT, các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng;
+ Giao tiếp, hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến phát triển nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;
+ Tích cực, chủ động trong việc sử dụng công nghệ để phát triển tư duy nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp;
+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định trong sử dụng công nghệ.
c) Các năng lực chuyên môn
(1). Luyện thanh, vỡ bài hát
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nắm được kỹ năng luyện tập các bài tập Vocalise, kỹ thuật Cantilena, Legato, Staccato, Pasage... để phát triển giọng hát, phát triển rộng âm vực;
+ Mô tả được các phong cách hát hợp xướng khác nhau như: Thính phòng cổ điển, Hợp xướng 2 bè, 3 bè, 4 bè, Hợp xướng không nhạc đệm, hợp xướng show (trình diễn);
+ Áp dụng được kiến thức cơ sở ngành thanh nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… để vỡ bài hát đảm bảo chuẩn về âm thanh và tiết tấu;
+ Nắm được kiến thức về Lịch sử Âm nhạc cổ điển Châu Âu, cổ điển Thế giới và Việt Nam để thực hiện vỡ bài hát theo đúng yêu cầu tác phẩm;
+ Khai thác được nguồn thông tin trên mạng internet và các nguồn thông tin chuyên ngành khác để xác định phong cách biểu diễn tác phẩm;
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Luyện tập các bài Vocalise, các kiểu hát kỹ thuật: Legato, Staccato, Pasage để phát triển giọng hát, phát triển rộng âm vực;
+ Thực hành luyện tập kỹ thuật cơ bản hát hợp xướng với các phong cách khác nhau như: Thính phòng cổ điển, Hợp xướng 2 bè, 3 bè, 4 bè, Hợp xướng không nhạc đệm, hợp xướng show (trình diễn);
+ Có khả năng phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản để luyện tập các bè hát phụ họa hoặc hát hợp xướng cụ thể.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(2). Thực hiện kỹ thuật hát bè chuyên nghiệp
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức chuyên môn về phối âm, kiến thức cơ bản về phối khí, kiến thức môn học, mô đun cơ sở ngành như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… áp dụng cho hát bè trong chuyên ngành thanh nhạc;
+ Nắm được kiến thức về các phong cách hát hợp xướng, hát bè;
+ Sử dụng được nguồn thông tin trên mạng Internet và các phần mềm chuyên ngành để áp dụng cho phân tích âm nhạc, phối bè.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Vận dụng được kỹ thuật chuyên ngành để luyện tập giọng hát và luyện phố hợp hát bè chuyên nghiệp;
+ Áp dụng được kỹ thuật chuyên ngành, biểu diễn các tác phẩm viết cho hợp xướng hoặc phối khí, chuyển thể cho dàn hợp xướng thể hiện;
+ Thực hiện được nguyên tắc phối bè đơn giản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn. 
+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
(4). Sử dụng micro và phần mềm âm nhạc
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được các nguồn thông tin và hiểu biết về công nghệ âm thanh để khai thác, sử dụng và tư vấn về công cụ âm thanh chuyên dụng liên quan tới ngành;
+ Áp dụng được các lựa chọn công nghệ hiện có phù hợp với ngành, bao gồm cả phần cứng và phần mềm cũng như các đặc tính chung và khả năng của chúng;
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh chuyên dụng, các loại nhạc cụ chủ yếu trong trình diễn và giải thích công dụng của chúng;
+ Hiểu được các yếu tố quan trọng từ các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng để đạt được hiệu quả sử dụng cao cho trình diễn sân khấu và thu âm.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Tiếp cận và sử dụng các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng.
+ Lựa chọn, sử dụng và bảo quản các công cụ, công nghệ âm thanh chuyên dụng.
+ Bồi dưỡng hiểu biết về công nghệ, liên tục cập nhật theo xu hướng phát triển của công nghệ trên thế giới trong cách mạng 4.0.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Tích cực, chủ động trong việc sử dụng công nghệ cho hoạt động nghề nghiệp;
+ Thận trọng và nghiêm túc tuân thủ quy định trong sử dụng công nghệ.
(4). Thu âm theo yêu cầu kỹ thuật
- Yêu cầu kiến thức
+ Nắm được kiến thức cơ bản của kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết về các phong cách hát bè, hát hợp xướng để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hòa âm;
+ Áp dụng được kiến thức kỹ thuật chuyên môn thanh nhạc, kiến thức môn học, mô đun cơ sở để tiếp tục phát triển những yêu cầu cao về kỹ thuật hát;
+ Liệt kê được các yếu tố cơ bản của trang thiết bị âm thanh và công nghệ chuyên dụng của phòng thu để đạt được chất lượng thu âm tốt.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản, phương pháp hát bè, hợp xướng để biểu diễn các tác phẩm âm nhạc theo yêu cầu thu âm;
+ Sử dụng được micro, phầm mền âm nhạc, hiểu biết các ứng dụng công nghệ âm thanh trong phòng thu âm;
+ Làm việc nhóm, tập thể; phối hợp nhóm thực hiện trong công việc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; 
+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học.
(5). Chuẩn bị các tiết mục biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức
+ Trình bày được các quy định, nội quy của đơn vị, yêu cầu của nhà tuyển dụng nơi tổ chức biểu diễn;
+ Nắm được yêu cầu của kỹ thuật biểu diễn đối với dàn hợp xướng trên sân khấu;
+ Nắm được phương pháp biểu hiện, cảm giác chân thực và lòng tin sân khấu;
+ Liệt kê được các quy tắc thực hành của sân khấu; các quy trình nghiệp vụ của dàn hợp xướng biểu diễn trên sân khấu.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Áp dụng được kỹ thuật chuyên ngành, biểu diễn các tác phẩm viết cho hợp xướng hoặc phối khí, chuyển thể cho dàn hợp xướng thể hiện;
+ Thực hiện được các tác phẩm giao hưởng hợp xướng, các tác phẩm sáng tác hoặc phối khí cho dàn hợp xướng của Việt Nam;
+ Đảm bảo được kỷ luật sân khấu, tuân thủ theo hướng dẫn của người chịu trách nhiệm chính đối với chương trình biểu diễn;
+ Vận dụng kỹ năng tự trang điểm theo yêu cầu về ánh sáng sân khấu và các kỹ năng khác liên quan đến trình diễn sân khấu.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước nhạc trưởng, trưởng nhóm hát bè.
+ Chủ động đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của cá nhân và các thành viên trong nhóm.	
(6). Xử lý tình huống sân khấu
- Yêu cầu kiến thức
+ Chuẩn bị tốt các tác phẩm thanh nhạc theo yêu cầu của chương trình;
+ Có kiến thức về trình diễn sân khấu, giải phóng hình thể làm chủ sân khấu;
+ Có hiểu biết về pháp luật Việt nam, đường lối VHVN của Đảng.
- Yêu cầu kỹ năng
+ Luyện tập kỹ thuật biểu diễn các tác phẩm giao hưởng hợp xướng, hát bè theo yêu cầu bản phối khí;
+ Sử dụng và bảo quản micro, biết khai thác phầm mền âm nhạc;
+ Thực hiện được hoạt động nhóm làm chủ sân khấu, kỹ năng trình diễn tập thể.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước nhạc trưởng, trưởng nhóm hát bè.
+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
(7). Cập nhật kỹ thuật hát bè, hợp xướng thế giới
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nắm được kiến thức Lịch sử âm nhạc Việt nam và Thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh… cũng như kiến thức nghệ thuật có liên quan;
+ Trình bày được các kiến thức chuyên ngành cần có để biểu diễn tác phẩm thanh nhạc theo phong cách riêng; kết hợp với hiểu biết về xu hướng âm nhạc khu vực và quốc tê để phát triển khả năng chuyên môn;
+ Nắm được nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (Internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề;
+ Có kiến thức cơ bản về Luật bản quyền, sở hữu trí tuệ.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu;
+ Cập nhật, khai thác được thông tin trên mạng truyền thông xã hội;
+ Vận dụng được kiến thức nghiên cứu khoa học, phân tích, tổng hợp, dự báo…;
+ Giao tiếp, hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến phát triển nghệ thuật và xây dựng phong cách âm nhạc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện công việc.
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1. 	NSƯT Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Chủ nhiệm
2.	ThS. Trần Vũ Hoàng – Phó hiệu trưởng, Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội - Phó chủ nhiệm
3. 	ThS. Nguyễn Lê Thanh Nga - Giảng viên Trường Cao đẳng NTHN - Thư ký
4. 	ThS. Trần Thị Vĩnh Linh – Trưởng khoa Thanh nhạc Trường CĐ NTHN - Ủy viên
5. 	ThS. Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên
6. 	NSƯT. Hà Thị Thủy – Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền nghệ sỹ biểu diễn Âm nhạc APTA Việt Nam - Ủy viên
7. 	NSND. Nguyễn Quang Thọ –GĐ Công ty biểu diễn Quang Thọ, Nguyên trưởng Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên
8. 	PGS.TS. NSƯT Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng khoa Âm nhạc Ứng dụng, Đại học Thăng Long  - Ủy viên
9. 	NSND. Nguyễn Quang Vinh –Cục trưởng cục biểu diễn nghệ thuật - Ủy viên








DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. TS. Lê Thị Thu Hiền - Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. GS.NSND. Nguyễn Trung Kiên - Giảng viên cao cấp, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt nam - Phó Chủ tịch;
3. ThS. Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên chính, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký;
4. ThS.NSƯT. Vũ Kim Phúc - Nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Ủy viên;
5. ThS. Nguyễn Lan Anh - Giảng viên, Khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
6. ThS. Phạm Thế Vỹ - Phó trưởng Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
7. ThS. Trọng Bảo Lâm - Giảng viên, Khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc - Ủy viên;
8. NSƯT. Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - Ủy viên;
9. ThS. Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng, Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ủy viên.
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